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PHẦN 1
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 – 2024

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
1. Đặc điểm, tình hình
1.1. Khái quát về khoa (số lượng CBGV cơ hữu, CBQL, Ngành học, Bộ môn, tổng số SV, …)
1.2. Thuận lợi, khó khăn
2. Công tác chính trị, tư tưởng
2.1. Ưu điểm
2.2. Hạn chế
3. Kết quả phát triển đội ngũ GV trong năm 
3.1. Kết quả cụ thể:
	TT
	Mốc thời gian
	PGS
	TS
	NCS
	CCLLCT
	TCLLCT
	Chứng chỉ nghiệp vụ

	1
	Đầu năm học
	0
	3
	0
	1
	2
	5

	2
	Cuối năm học
	0
	4
	2
	1
	2
	7


(Xem Phụ lục số 1)
3.2. Đánh giá chung
- Ưu điểm
- Hạn chế
- Giải pháp
4.  Kết quả tuyển sinh các bậc, hệ của các ngành học thuộc khoa quản lý
4.1. Kết quả cụ thể:
	TT
	Ngành
	ĐHCQ
	ĐH LTCQ
	ĐH LTVLVH
	TCNK
	Chứng chỉ

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



4.2. Đánh giá chung
- Ưu điểm
- Hạn chế
- Giải pháp
5. Kết quả thực hiện chuyên môn
5.1. Quy mô đào tạo tại khoa 
	TT
	Ngành/hệ đào tạo
	Tổng số SV đầu năm học 
	Tổng số SV cuối năm học
	Số LHS Lào
	Ghi chú

	1
	ĐHCQ QTKS
	100
	80
	15
	

	2
	ĐHLTCQ QTKS
	…
	…
	…
	

	3
	ĐHLTVLVH QTKS
	…
	…
	…
	

	…
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	350
	320
	25
	


(Xem Phụ lục số 2)
5.2. Dự giờ, sát hạch GV, hội giảng 
	TT
	Nội dung
	Số lượt thực hiện/ số lượt
theo KH/đạt tỉ lệ
	Kết quả
(Đạt/Không đạt; xếp loại)
	Ghi chú

	1
	Dự giờ
	10/15/ 66%
	8/2
	

	2
	Sát hạch cấp BM
	
	
	

	3
	Sát hạch cấp khoa
	
	
	

	4
	Sát hạch cấp trường
	
	
	

	5
	Hội giảng cấp trường
	1/1
	Nhất
	


(Xem Phụ lục số 3)
5.3. Sinh hoạt chuyên môn khoa/bộ môn 
	TT
	Nội dung
	Số lượt thực hiện
	Số lượt
theo KH
	Đạt tỉ lệ
	Ghi chú

	1
	Bộ môn ...
	
	
	
	

	2
	Bộ môn ...
	
	
	
	

	3
	Khoa
	
	
	
	

	4
	HĐCM Khoa
	
	
	
	


(Xem Phụ lục số 4)
5.4. Thực hành, thực tế, thực tập, báo cáo tốt nghiệp
	TT
	Nội dung
	Số lượng SV
	Thời gian
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Thực hành tại trường
	
	
	
	

	2
	Thực tế nghề nghiệp/kiến tập SP
	
	
	
	

	3
	Thực tập TN/ Thực tập SP
	
	
	
	

	4
	Chấm báo cáo TN
	
	
	
	


(Xem Phụ lục số 5)
5.5. Kết quả giảng dạy của giảng viên
	TT
	Họ và tên GV 
	Trình độ CM/ 
chức danh/chức vụ 
	Định mức 
	Số giờ 
thực hiện
	Đạt 
tỉ lệ 
	Ghi chú

	1
	Lê Thị A
	TS/GVC/Trưởng khoa
	210
	300
	142%
	

	...
	
	
	
	
	
	


(Xem Phụ lục số 6)
5.6. Đánh giá (ưu điểm, hạn chế) kết quả một số công tác chuyên môn khác
- Về công tác quản lý tiến độ, chất lượng dạy - học:
- Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo:
- Thực hiện kỷ cương nền nếp HCGD:
- Biên soạn giáo trình/bài giảng; hệ thống học liệu:
- Thực hiện các quy chế đào tạo: lên lớp, chấm bài, coi thi, nộp điểm…
- Công tác cố vấn học tập: (số lượt, nội dung, kết quả tư vấn…)
* Giải pháp
6. Kết quả công tác nghiên cứu khoa học
6.1. Hội thảo khoa học
- Số lượng Hội thảo khoa học cấp khoa/ cấp trường đã tổ chức:
- Đánh giá chung về ưu điểm, hạn chế: công tác tổ chức, chất lượng bài viết, kết quả ứng dụng, ….
(Xem Phụ lục số 7)
6.2. Kết quả NCKH của GV cơ hữu tại khoa
	TT
	Họ và 
tên
	Số giờ đạt được/
định mức/đạt tỉ lệ %
	Sản phẩm cụ thể

	
	
	
	Đề tài cấp tỉnh
(CN/
NCV)
	Đề tài cơ sở
(CN/
NCV)
	Bài TCKH Tr. 
	Bài Tạp chí chuyên ngành
(ISSN)
	Bài Hội thảo khoa học QG/Tr./Khoa
	Bài báo quốc tế
	Tác phẩm nghệ thuật
(ÂN, MT)
	Khác
(Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình)

	1
	Nguyễn Văn
A
	400/195/ 205%
	0
	NCV
	02
	0
	01 Tr.
	01
	01
	01 GT

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



6.3. Kết quả NCKH của sinh viên
	TT
	Ngành
	Tên đề tài
	Số SV tham gia NC
	Tên GVHD
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]7. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Cải cách hành chính trong năm học
8. Một số công tác khác
8.1. Công tác HTQT
8.2. Công tác Khảo thí-Kiểm định
8.3. Công tác HSSV; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
8.4.  Công tác tài chính, cơ sở vật chất
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
1. Tập thể:
2. Cá nhân:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu bình xét
	Số phiếu
	Tỉ lệ %

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

PHẦN 2
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2024 – 2025

Từ kết quả và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2023 – 2024, các Khoa nêu khái quát phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2024 – 2025, diễn đạt theo trình tự nội dung công việc 1, 2, 3, 4, 5… gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Khoa và các nhiệm vụ khác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm học mới.

                                                                              TRƯỞNG KHOA
                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 
	- Một số dữ liệu trong mẫu báo cáo trên là ví dụ minh họa để tham khảo.
	- Các đơn vị tùy vào chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị để hoàn thiện nội dung báo cáo cho phù hợp và gửi về phòng Hành chính – Tổng hợp trước 17h00’ ngày 03/6/2024 (bản File có chữ ký của Trưởng đơn vị), gửi về địa chỉ E-mail: phonghanhchinh.dvtdt@gmail.com
- Báo cáo phải đảm bảo đúng về thời gian, thể thức (lề trên, lề dưới, lề phải: 2.0 cm, lề trái: 3.0 cm, cỡ chữ: 14, font chữ Times New Roman, dãn dòng 1.2); diễn đạt ngắn gọn, có đủ thông tin, số liệu.
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